	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 5350/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2009


TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010,

kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 của tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2007/NQ-CP ngày 18/6/2007 của Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Thực hiện Văn bản số 1322/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24/4/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung, hoàn thiện báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 của tỉnh Đồng Nai với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2008
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Diện tích năm 2005 (ha)
	QHSD đất đến năm 2010 (đã được duyệt)
	Thực hiện đến năm 2008

	
	
	Diện tích (ha)
	Tăng (+),
giảm (-)
so với năm 2005 (ha)
	Diện tích (ha)
	Tăng (+),
giảm (-)
so với năm 2005 (ha)

	Tổng diện tích tự nhiên
	590.215 
	590.215 
	-
	590.340 
	125 

	I. Đất nông nghiệp
	478.555 
	445.662 
	-32.893 
	474.441 
	 -4.114 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	291.181 
	259.515 
	-31.666 
	287.530 
	 -3.650 

	a) Đất trồng cây hàng năm
	104.238 
	89.384 
	-14.854 
	99.003 
	-5.236 

	b) Đất trồng cây lâu năm
	186.943 
	170.131 
	-16.812 
	188.528 
	1.585 

	2. Đất lâm nghiệp
	179.842 
	177.490 
	-2.352 
	179.270 
	 -572 

	a) Đất rừng sản xuất
	44.674 
	42.231 
	-2.444 
	44.108 
	-566 

	b) Đất rừng phòng hộ
	40.423 
	40.695 
	272 
	40.325 
	 -98 

	c) Đất rừng đặc dụng
	94.744 
	94.564 
	  -180 
	94.837 
	92 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	6.970 
	7.903 
	934 
	7.027 
	57 

	4. Đất nông nghiệp khác
	563 
	753 
	191 
	614 
	51 

	II. Đất phi nông nghiệp 
	109.322 
	143.465 
	34.144 
	113.617 
	4.295 

	1. Đất ở
	13.548 
	18.305 
	4.757 
	14.483 
	935 

	a) Đất ở tại nông thôn
	10.140 
	12.230 
	2.090 
	10.996 
	856 

	b) Đất ở tại đô thị
	3.408 
	6.075 
	2.666 
	3.487 
	79 

	2. Đất chuyên dùng
	42.490 
	69.882 
	27.392 
	45.182 
	2.692 

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	550 
	813 
	263 
	656 
	106 

	b) Đất quốc phòng
	14.427 
	14.366 
	   -61 
	14.439 
	12 

	c) Đất an ninh
	1.180 
	1.188 
	8 
	1.186 
	6 

	d) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	10.493 
	22.271 
	11.778 
	12.030 
	1.537 

	- Đất khu công nghiệp
	6.812 
	13.449 
	6.637 
	7.673 
	861 

	- Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	2.556 
	5.195 
	2.639 
	3.219 
	663 

	- Đất cho hoạt động khoáng sản
	90 
	251 
	162 
	90 
	-

	- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	1.036 
	3.376 
	2.340 
	1.048 
	13 


	e) Đất có mục đích công cộng
	15.840 
	31.245 
	15.405 
	16.872 
	1.032 

	- Đất giao thông
	11.522 
	22.751 
	11.230 
	11.948 
	426 

	- Đất thủy lợi
	610 
	846 
	236 
	747 
	138 

	- Đất chuyển dẫn năng lượng, truyền thông
	1.495 
	1.846 
	352 
	1.532 
	37 

	- Đất cơ sở văn hóa
	164 
	1.828 
	1.663 
	321 
	157 

	- Đất cơ sở y tế
	175 
	248 
	73 
	183 
	7 

	- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	782 
	1.763 
	981 
	848 
	65 

	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	762 
	1.126 
	363 
	766 
	4 

	- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	-
	-
	-
	208 
	208 

	- Đất chợ
	61 
	161 
	100 
	74 
	13 

	- Đất có di tích, danh thắng
	81 
	265 
	184 
	41 
	-40 

	- Đất bãi thải, xử lý chất thải
	188 
	411 
	223 
	205 
	17 

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	675 
	671 
	-4 
	681 
	6 

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	1.040 
	1.252 
	212 
	1.162 
	122 

	5. Đất sông suối và MNCD
	51.556 
	53.344 
	1.787 
	52.096 
	539 

	6. Đất phi nông nghiệp khác
	12 
	12 
	-
	13 
	1 

	III. Đất chưa sử dụng
	2.339 
	1.088 
	-1.251 
	2.283 
	  -56 


2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến năm 2008
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Diện tích năm 2005 (ha)
	KHSDĐ đến năm 2008 (ha)
	Thực hiện đến năm 2008 (ha)

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	590.215
	590.215
	590.340

	I. Đất nông nghiệp
	478.555 
	459.720 
	474.441 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	291.181 
	273.275 
	287.530 

	a) Đất trồng cây hàng năm
	104.238 
	96.197 
	99.003 

	b) Đất trồng cây lâu năm 
	186.943 
	177.078 
	188.528 

	2. Đất lâm nghiệp
	179.842 
	177.750 
	179.270 

	a) Đất rừng sản xuất
	44.674 
	42.662 
	44.108 

	b) Đất rừng phòng hộ
	40.423 
	40.336 
	40.325 

	c) Đất rừng đặc dụng
	94.744 
	94.752 
	94.837 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	6.970 
	7.937 
	7.027 

	4. Đất nông nghiệp khác
	563 
	758 
	614 

	II. Đất phi nông nghiệp
	109.322 
	128.640 
	113.617 

	1. Đất ở
	         13.548 
	16.525 
	14.483 

	a) Đất ở tại nông thôn 
	10.140 
	11.549 
	10.996 

	b) Đất ở tại đô thị
	            3.408 
	4.976 
	3.487 

	2. Đất chuyên dùng 
	         42.490 
	58.412 
	45.182 

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	               550 
	736 
	656 

	b) Đất quốc phòng 
	         14.427 
	14.411 
	14.439 

	c) Đất an ninh
	            1.180 
	1.186 
	1.186 

	d) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
	         10.493 
	16.017 
	12.030 

	- Ðất khu công nghiệp
	             6.812 
	10.975 
	7.673 

	- Ðất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	             2.556 
	3.814 
	3.219 

	- Ðất cho hoạt động khoáng sản
	                  90 
	89 
	90 

	- Ðất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	             1.036 
	1.138 
	1.048 

	e) Đất có mục đích công cộng
	         15.840 
	26.063 
	16.872 

	- Ðất giao thông
	         11.522 
	19.008 
	11.948 

	- Ðất thủy lợi
	               610 
	755 
	747 

	- Ðất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông
	            1.495 
	1.780 
	1.532 

	- Ðất cơ sở văn hóa
	               164 
	1.479 
	321 

	- Ðất cơ sở y tế
	               175 
	224 
	183 

	- Ðất cơ sở giáo dục - đào tạo
	               782 
	1.257 
	848 

	- Ðất cơ sở thể dục - thể thao
	               762 
	1.002 
	766 

	- Ðất cơ sở nghiên cứu khoa học
	-
	-
	208 

	- Ðất chợ
	                 61 
	139 
	74 

	- Ðất có di tích, danh thắng
	                 81 
	92 
	41 

	- Ðất bãi thải, xử lý chất thải
	               188 
	329 
	205 

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	               675 
	672 
	681 

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	            1.040 
	1.237 
	1.162 

	5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	         51.556 
	51.782 
	52.096 

	6. Đất phi nông nghiệp khác
	                 12 
	12 
	13 

	III. Đất chưa sửng dụng
	      2.339 
	    1.856 
	 2.283 


II. Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Hiện trạng năm 2008
	Quy hoạch đến năm 2010
	Tăng (+), giảm (-)   
so với hiện trạng (ha)

	
	Diện tích 
(ha)
	Cơ cấu 
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	

	Tổng diện tích tự nhiên
	      590.340 
	    100,00 
	     590.340 
	    100,00 
	 - 

	I. Đất nông nghiệp
	      474.441 
	      80,37 
	     436.959 
	      74,02 
	     -37.482 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	      287.530 
	      60,60 
	     251.446 
	      57,54 
	     -36.085 

	a) Đất trồng cây hàng năm
	        99.003 
	      34,43 
	       80.569 
	      32,04 
	     -18.434 

	b) Đất trồng cây lâu năm
	      188.528 
	      65,57 
	     170.877 
	      67,96 
	     -17.651 

	2. Đất lâm nghiệp
	      179.270 
	      37,79 
	     174.476 
	      39,93 
	       -4.794 

	a) Đất rừng sản xuất
	        44.108 
	      24,60 
	       39.940 
	      22,89 
	       -4.168 

	b) Đất rừng phòng hộ
	        40.325 
	      22,49 
	       38.161 
	      21,87 
	       -2.164 

	c) Đất rừng đặc dụng
	        94.837 
	      52,90 
	       96.375 
	      55,24 
	         1.539 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	          7.027 
	        1,48 
	         7.424 
	        1,70 
	            397 

	4. Đất nông nghiệp khác
	             614 
	        0,13 
	         3.612 
	        0,83 
	         2.999 

	II. Đất phi nông nghiệp 
	      113.616 
	      19,25 
	     152.293 
	      25,80 
	       38.677 

	1. Đất ở
	        14.483 
	      12,75 
	       25.807 
	      16,95 
	       11.324 

	a) Đất ở tại nông thôn
	        10.996 
	      75,92 
	       16.526 
	      64,04 
	         5.530 

	b) Đất ở tại đô thị
	          3.487 
	      24,08 
	         9.281 
	      35,96 
	         5.794 

	2. Đất chuyên dùng
	        45.182 
	      39,77 
	       71.311 
	      46,82 
	       26.129 

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	             656 
	        1,45 
	            820 
	        1,15 
	            164 

	b) Đất quốc phòng
	        14.439 
	      31,96 
	       14.601 
	      20,47 
	            162 

	c) Đất an ninh
	          1.186 
	        2,62 
	         1.260 
	        1,77 
	              74 

	d) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	        12.030 
	      26,63 
	       26.430 
	      37,06 
	       14.401 

	- Đất khu công nghiệp
	          7.673 
	      63,78 
	       14.785 
	      55,94 
	         7.112 

	- Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	          3.219 
	      26,76 
	         8.646 
	      32,71 
	         5.427 

	- Đất cho hoạt động khoáng sản
	               90 
	        0,75 
	            211 
	        0,80 
	            121 

	- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	          1.048 
	        8,72 
	         2.789 
	      10,55 
	         1.740 

	e) Đất có mục đích công cộng
	        16.872 
	      37,34 
	       28.200 
	      39,54 
	       11.328 

	- Đất giao thông
	        11.948 
	      70,81 
	       21.004 
	      74,48 
	         9.057 

	- Đất thủy lợi
	             747 
	        4,43 
	            944 
	        3,35 
	            197 

	- Đất công trình năng lượng 
	          1.531 
	        9,08 
	         1.577 
	        5,59 
	              46 

	- Đất cơ sở văn hóa
	             321 
	        1,90 
	            877 
	        3,11 
	            556 

	- Đất cơ sở y tế
	             183 
	        1,08 
	            294 
	        1,04 
	            111 

	- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	             848 
	        5,03 
	         1.570 
	        5,57 
	            722 

	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	             766 
	        4,54 
	            763 
	        2,71 
	              -3 

	- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	             208 
	        1,23 
	            208 
	        0,99 
	              -   

	- Đất chợ
	               74 
	        0,44 
	            139 
	        0,49 
	              65 

	- Đất có di tích, danh thắng 
	               41 
	        0,25 
	            254 
	        0,90 
	            212 

	- Đất bãi thải, xử lý chất thải
	             205 
	        1,21 
	            570 
	        2,02 
	            365 

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	             681 
	        0,60 
	            686 
	        0,45 
	                5 

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	          1.162 
	        1,02 
	         1.399 
	        0,92 
	            237 

	5. Đất sông suối và MNCD
	        52.096 
	      45,85 
	       53.077 
	      34,85 
	            981 

	6. Đất phi nông nghiệp khác
	               13 
	        0,01 
	              13 
	        0,01 
	              -   

	III. Đất chưa sử dụng
	          2.283 
	        0,39 
	         1.088 
	        0,18 
	       -1.195 


III. Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2009 - 2010
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Hiện trạng năm 2008
	Kế hoạch qua các năm (ha)

	
	Diện tích 

(ha)
	Cơ cấu 

(%)
	Năm 2009 
	Năm 2010 

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	   590.340 
	  100,00 
	    590.340 
	   590.340 

	I. Đất nông nghiệp
	   474.441 
	    80,37 
	    462.769 
	   436.959 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	   287.530 
	    60,60 
	    276.270 
	   251.446 

	a) Đất trồng cây hàng năm
	     99.003 
	    34,43 
	      93.140 
	     80.569 

	b) Đất trồng cây lâu năm
	   188.528 
	    65,57 
	    183.130 
	   170.877 

	2. Đất lâm nghiệp
	   179.270 
	    37,79 
	    177.476 
	   174.476 

	a) Đất rừng sản xuất
	     44.108 
	    24,60 
	      42.812 
	     39.940 

	b) Đất rừng phòng hộ
	     40.325 
	    22,49 
	      39.745 
	     38.161 

	c) Đất rừng đặc dụng
	     94.837 
	    52,90 
	      94.920 
	     96.375 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	       7.027 
	      1,48 
	        7.220 
	       7.424 

	4. Đất nông nghiệp khác
	          614 
	      0,13 
	        1.803 
	       3.612 

	II. Đất phi nông nghiệp
	   113.616 
	    19,25 
	    125.736 
	   152.293 

	1. Đất ở
	     14.483 
	    12,75 
	      16.896 
	     25.807 

	a) Đất ở tại nông thôn
	     10.996 
	    75,92 
	      12.828 
	     16.526 

	b) Đất ở tại đô thị
	       3.487 
	    24,08 
	        4.067 
	       9.281 

	2. Đất chuyên dùng
	     45.182 
	    39,77 
	      54.731 
	     71.311 

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	          656 
	      1,45 
	           697 
	          820 

	b) Đất quốc phòng
	     14.439 
	    31,96 
	      14.595 
	     14.601 

	c) Đất an ninh
	       1.186 
	      2,62 
	        1.190 
	       1.260 

	d) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	     12.030 
	    26,63 
	      18.414 
	     26.430 

	- Đất khu công nghiệp
	       7.673 
	    63,78 
	      11.157 
	     14.785 

	- Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	       3.219 
	    26,76 
	        5.637 
	       8.646 

	- Đất cho hoạt động khoáng sản
	            90 
	      0,75 
	             90 
	          211 

	- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	       1.048 
	      8,72 
	        1.530 
	       2.789 

	e) Đất có mục đích công cộng
	     16.872 
	    37,34 
	      19.835 
	     28.200 

	- Đất giao thông
	     11.948 
	    70,81 
	      14.157 
	     21.004 

	- Đất thủy lợi
	          747 
	      4,43 
	           863 
	          944 

	- Đất công trình năng lượng 
	       1.531 
	      9,08 
	        1.538 
	       1.577 

	- Đất cơ sở văn hóa
	          321 
	      1,90 
	           480 
	          877 

	- Đất cơ sở y tế
	          183 
	      1,08 
	           268 
	          294 

	- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	          848 
	      5,03 
	        1.019 
	       1.570 

	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	          766 
	      4,54 
	           820 
	          763 

	- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	          208 
	      1,74 
	           208 
	          208 

	- Đất chợ
	            74 
	      0,44 
	           106 
	          139 

	- Đất có di tích, danh thắng 
	            41 
	      0,25 
	             77 
	          254 

	- Đất bãi thải, xử lý chất thải
	          205 
	      1,21 
	           297 
	          570 

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	          681 
	      0,60 
	           687 
	          686 

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	       1.162 
	      1,02 
	        1.325 
	       1.399 

	5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	     52.096 
	    45,85 
	      52.084 
	     53.077 

	6. Đất phi nông nghiệp khác
	            13 
	      0,01 
	             13 
	            13 

	III. Đất chưa sửng dụng
	       2.283 
	      0,39 
	        1.835 
	       1.088 


2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

	Chỉ tiêu
	Cả giai 
đoạn (ha)
	Năm 2009 (ha)
	Năm 2010 (ha)

	I. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
	   38.572 
	     12.164 
	     26.408 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	   33.127 
	       9.819 
	     23.308 

	a) Đất trồng cây hàng năm
	     14.024 
	       3.709 
	     10.315 

	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	       5.126 
	          909 
	       4.217 

	b) Đất trồng cây lâu năm
	     19.103 
	       6.110 
	     12.993 

	2. Đất lâm nghiệp
	     4.682 
	       1.929 
	       2.753 

	a) Đất rừng sản xuất
	       3.700 
	       1.523 
	       2.177 

	b) Đất rừng phòng hộ
	          809 
	          405 
	          405 

	c) Đất rừng đặc dụng
	          173 
	              1 
	          172 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	          738 
	          399 
	          340 

	4. Đất nông nghiệp khác
	            24 
	            18 
	              7 

	II. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	     2.207 
	       1.056 
	       1.151 

	1. Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang trồng cây lâu năm
	          160 
	          113 
	            47 

	2. Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
	              2 
	            -   
	              2 

	3. Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	            33 
	            18 
	            14 

	4. Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	       1.325 
	          380 
	          945 

	5. Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	          687 
	          544 
	          143 

	II. Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở
	         290 
	          140 
	          150 

	1. Đất trụ sở cơ quan
	              4 
	              1 
	              4 

	2. Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh
	            -   
	 
	 

	3. Đất quốc phòng
	            24 
	            -   
	            24 

	4. Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất
	            63 
	            31 
	            33 

	5. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	              6 
	              3 
	              3 

	6. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	          192 
	          105 
	            87 

	III. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	         841 
	            73 
	          768 

	1. Đất chuyên dùng
	         694 
	            66 
	          628 

	2. Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	              2 
	            -   
	              2 

	3. Đất quốc phòng
	            57 
	            -   
	            57 

	4. Đất an ninh
	              7 
	              7 
	             -   

	5. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	          477 
	            37 
	          441 

	6. Đất có mục đích công cộng
	          151 
	            22 
	          129 

	7. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	            12 
	              2 
	            10 

	8. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	          134 
	              5 
	          129 


3. Kế hoạch thu hồi đất
	Loại đất phải thu hồi
	Cả giai 

đoạn (ha)
	Năm 2009 (ha)
	Năm 2010 (ha)

	I. Đất nông nghiệp
	          30.228 
	        9.644 
	       20.583 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	          25.534 
	        7.630 
	       17.905 

	a) Đất trồng cây hàng năm
	            10.510 
	         2.877 
	           7.633 

	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	              3.405 
	            443 
	           2.962 

	b) Đất trồng cây lâu năm
	            15.024 
	         4.752 
	         10.272 

	2. Đất lâm nghiệp
	             4.255 
	        1.704 
	         2.551 

	a) Đất rừng sản xuất
	              3.355 
	         1.173 
	           2.182 

	b) Đất rừng phòng hộ
	                 900 
	            531 
	              369 

	c) Đất rừng đặc dụng
	                    -   
	               -   
	                -   

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	                415 
	           294 
	             121 

	4. Đất nông nghiệp khác
	                  23 
	              16 
	                 7 

	II. Đất phi nông nghiệp
	             2.155 
	           732 
	         1.423 

	1. Đất ở
	                529 
	           217 
	             313 

	a) Đất ở tại nông thôn
	                 342 
	            146 
	              196 

	b) Đất ở tại đô thị
	                 188 
	              71 
	              117 

	2. Đất chuyên dùng
	                998 
	           245 
	             753 

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	                   26 
	              14 
	                12 

	b) Đất quốc phòng
	                   43 
	                8 
	                35 

	c) Đất an ninh
	                     7 
	                7 
	                -   

	d) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	                 570 
	              53 
	              517 

	e) Đất có mục đích công cộng
	                 351 
	            163 
	              188 

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	                     5 
	                3 
	                 2 

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	                  43 
	              21 
	               23 

	5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	                579 
	           248 
	             332 


4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích

	Mục đích sử dụng 
	Cả giai 

đoạn (ha)
	Năm 2009 (ha)
	Năm 2010 (ha)

	I. Đất nông nghiệp
	          948 
	           418 
	          530 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	          415 
	           203 
	          212 

	a) Đất trồng cây hàng năm
	          186 
	           109 
	           78 

	b) Đất trồng cây lâu năm
	          229 
	            95 
	          134 

	2. Đất lâm nghiệp
	          513 
	           206 
	          307 

	a) Đất rừng sản xuất
	          425 
	           162 
	          263 

	b) Đất rừng phòng hộ
	           77 
	            41 
	           37 

	c) Đất rừng đặc dụng
	           11 
	              3 
	             8 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	           17 
	              9 
	             8 

	4. Đất nông nghiệp khác
	             3 
	             -   
	             3 

	II. Đất phi nông nghiệp
	          247 
	            30 
	          217 

	1. Đất ở
	           34 
	              5 
	           29 

	a) Đất ở tại nông thôn
	           12 
	              2 
	           10 

	b) Đất ở tại đô thị
	           22 
	              3 
	           19 

	2. Đất chuyên dùng
	          201 
	            21 
	          180 

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	             2 
	              1 
	             1 

	b) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	          140 
	            11 
	          129 

	c) Đất có mục đích công cộng
	           60 
	              9 
	           51 

	3. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	             2 
	             -   
	             2 

	4. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	             9 
	              3 
	             6 


IV. Tổ chức thực hiện
Sau khi dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 của tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2009 - 2010) được thông qua, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố, công khai kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đúng theo quy định.
- Xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khắc phục tình trạng “Quy hoạch treo”; theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo định kỳ.
Tờ trình này thay thế Tờ trình số 5219/TTr-UBND ngày 03/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua./.
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